
STT Mã số thuê Tổ chức sử dụng đất Địa điểm đất thuê

Tổng nợ 

đến ngày 

31/12/2017

Cộng 1,820 

1 0101306410 Công  ty CP Quan Đô
 Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 

Mai, Hà Nội 
1,820

                                                                                                                                                          

STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

31/12/2017

Cộng 226,808 

1 0102139709
Công ty Cổ phần Lắp máy Điện 

nước và Xây dựng 2

Tầng 7, tòa nhà Âu Việt, số 1 Lê Đức 

Thọ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

34,376 

2 0100995817
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Nền Móng Jikon

Tầng 4 Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 

Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận 

Đống Đa, Hà Nội

34,251 

3 0100105750
Công ty Cổ phần Xây dựng số 

6 Thăng Long

Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện 

Đông Anh, Hà Nội
29,336 

4 0500238314
Công ty Cổ phần Xây dựng 

Giao thông và Thương mại 124

Km số 12+ 500, quốc lộ 1A, Xã Ngũ 

Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
27,796 

5 0100108021

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị 

Toàn Bộ Và Kỹ Thuật

Số 16-18 phố Tràng Thi, Phường 

Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
18,257 

6 0100109346
Công ty cổ phần xây dựng 

Công trình giao thông 872

Km9, đường Giải phóng, , Huyện 

Thanh Trì, Hà Nội
17,739 

7 0102150565 Công Ty Cổ Phần Sông Đà 207

Tầng 20, tòa nhà HH4 Sông Đà Twin 

Tower, đường Phạm Hùng, Xã Mễ Trì, 

Huyện Từ Liêm, Hà Nội

16,659 

8 0100109498
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng giao thông 8

Km 9, đường Nguyễn Trãi, Phường 

Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, 

Hà Nội

14,174 

I/ Danh sách 01 Doanh nghiệp nợ tiền thuê đất:

Đơn vị tính: Triệu đồng

II/ Danh sách 139 Doanh nghiệp nợ thuế, phí:

Đơn vị tính: Triệu đồng

        TỔNG CỤC THUẾ

   CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ ĐĂNG CÔNG KHAI

THÁNG 02 NĂM 2018

2.1 Danh sách 11 Doanh nghiệp công khai lại:

(Thuế, phí và tiền thuê đất)
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9 0101787400

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Và Phát Triển Giao Thông Việt 

Nam

623 La thành, , Quận Đống Đa, Hà Nội 12,503 

10 0500443384
Công ty Cổ phần Thương mại 

Hà Tây

Số 7, phố Trần Phú, Phường Văn 

Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội
11,702 

11 0101257107 Công Ty Cổ Phần 68 Hà Nội

Số 243, phố Vũ Xuân Thiều, tổ 19, 

Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, 

Hà Nội

10,016 

STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

31/12/2017

Cộng 56,106 

1 0500453907
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Mỹ 

Đức

Xã An Phú,, Xã An Phú, Huyện Mỹ 

Đức, Hà Nội
11,246 

2 0101413532

Công ty TNHH Phát triển Kỹ 

thuật Điện và Viễn thông Công 

nghệ cao

P11, tầng 23, tòa nhà KeangnamHanoi 

Landmark 72 tầng, E6 KĐT, Phường 

Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

4,829 

3 0102286950
Công ty Cổ phần Vận tải Bình 

Minh 

Số 11, ngõ 243/3 đường Trung Văn, 

Phường Trung Văn, Quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

3,834 

4 2500225453
Công Ty TNHH Xây Dựng 

Công Nghiệp 305

Phố yên, xã Tiền Phong, H Mê Linh, 

TP Hà Nội
2,779 

5 0106048234
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Và Công Nghệ Atn Việt Nam

Số 18, ngách 49/3 đường Hoàng Đạo 

Thành
2,755 

6 0101974513

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Xây 

Dựng Và Thương Mại Tây 

Nguyên

Số 12/20 ngõ 250 phố Khương Trung, 

Hà Nội
2,636 

7 0101131168
Công ty TNHH công nghệ môi 

trường Đức Việt
Xóm 5, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 2,539 

8 0106055457

Công Ty Cổ Phần Cung Ứng 

Dịch Vụ Vật Tư Thiết Bị Công 

Trình

Số 113, lô 1 khu tái định cư, phường 

Long Biên, quận Long Biên, TP Hà 

Nội

2,078 

9 0103964831
Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Linh Công

Phố Nỷ, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, 

Hà Nội
1,753 

10 0102288443
Công Ty TNHH Xuất Nhập 

Khẩu Phương Nam

Số nhà 375, đường âu Cơ, phường 

Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội
1,222 

11 0106250296

Công ty Cổ phần Kỹ thuật 

Tổng hợp và Thương mại 

VIKO Hà Nội

thôn Thanh Vân, xã Tân Dân, huyện 

Sóc Sơn, Hà Nội
1,057 

12 0102383626

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp 

Xúc Tiến Thương Mại Và Đầu 

Tư Triệu Kết Nối

Số 34, ngách 56, ngõ 192, phố Lê 

Trọng Tấn, tổ 42, Hà Nội
918 

13 0102727563 Công Ty TNHH Winpower
Số 64A, tổ 69, ngõ Mai Hương, phố 

Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Hà Nội
837 

14 0102149753
Công ty TNHH Dược phẩm 

Đức Thọ

Số 7, tổ 40, phường Quan Hoa,

 quận Cầu Giấy, Hà Nội 
666 

2.1 Danh sách 128 Doanh nghiệp công khai lần đầu:
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

31/12/2017

15 0101754571
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Thiên An

Tầng 1, toà nhà 17T10 khu ĐT mới 

Trung Hoà-Nhân Chính, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

627 

16 0106288589
Công ty Cổ phần thực phẩm 

Fuji Việt Nam

Chợ đầu mối Minh Khai, Xã Minh 

Khai, Huyện Từ Liêm, Hà Nội
550 

17 0106749913
Công ty cổ phần Sudev Việt 

Nam

Số nhà B7/X1, ngõ 17 Hoàng Ngọc 

Phách, phường Láng Hạ, Hà Nội
526 

18 0102787298
Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Tam Hiệp Phát

Số 17, ngõ 1G, phố Trần Quang Diệu, 

phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
489 

19 0103262381

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 

và phát triển xây dựng Nam 

Việt

36A phố Trần Quang Diệu, phường Ô 

Chợ Dừa, Hà Nội
486 

20 0101993146
Công ty Cổ phần CONECO 

Thương mại

Số 58 đường Thiên Đức, thị trấn Yên 

Viên, Gia Lâm, Hà Nội
476 

21 0103255761

Công ty Cổ phần xây dựng và 

xử lý nền móng công trình Đức 

Tiến

số nhà 86, phố Xốm, phường Phú 

Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội
464 

22 0103390993

Công Ty TNHH Thiết Bị Công 

Nghiệp Và Chuyển Giao Công 

Nghệ Etech

Số nhà 101, ngõ 189, đường Hoàng 

Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận 

Ba Đình, TP Hà Nội

463 

23 0106943727
Công ty Cổ phần Kỹ thuật và 

Xây dựng MACROCOZ

Số 8, ngõ 78 Phố Kim Hoa, phường 

Phương Liên, Hà Nội
404 

24 0101512188
Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Thương mại Nam Trường Sơn

Xóm Bình An, xã Trung Giã, huyện 

Sóc Sơn, Hà Nội
397 

25 0101645170
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và 

Xây Dựng Điện

Số 264 Đội Cấn, phường Liễu Giai, 

quận Ba Đình, TP Hà Nội
381 

26 0500579762
Công Ty TNHH Xây Dựng 

Nam Minh

Số nhà 21 B Ngõ 8, đường Thanh 

Bình, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà 

Nội

373 

27 0101424615
Công Ty TNHH Thương Mại 

Quốc Tế Anh Minh

Số nhà 30, ngõ 484, phố Hà Huy Tập, 

thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
365 

28 0105771754
Công ty CP xây dựng công 

nghiệp An Phú Hưng

Tổ 6, thôn Văn La, phường Phú La, 

quận Hà Đông, TP Hà Nội
358 

29 0102505842
Công ty CP xây dựng LD Việt 

Nam

P1212 CT7a, Khu Văn quán- Yên 

Phúc-phường Phúc La - quận Hà Đông 

- TP Hà Nội

334 

30 0103946705 Công ty TNHH Mel Việt
Số 3, ngõ 83 Đào Tấn, phường Ngọc 

Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
329 

31 0103906195

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư 

phát triển công nghệ xây dựng 

Hà Nội

Tầng 4, tòa nhà Đắc Phú, số 559 Kim 

Mã, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, 

Hà Nội

318 

32 0101686145

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế 

Truyền Thông Và Du Lịch 

Rồng Việt

Số 28 Liễu Giai, phường Cống Vị, 

quận Ba Đình, TP Hà Nội
311 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

31/12/2017

33 0104088390

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Xây Dựng Và Nội Thất 

Thành Hưng

Thôn Thái Bình, Xã Vạn Thái, Huyen 

Ứng Hoà, Hà Nội
301 

34 0101965928
Công ty TNHH thương mại 

khoa học kỹ thuật HQ

Số 48, ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, 

phường Quang Trung, Hà Nội
286 

35 0105986245 Công Ty TNHH Enprat E & C

Tòa nhà A1/D21 Khu Đô thị mới Cầu 

Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

269 

36 0104843212
Công ty TNHH dịch vụ bất 

động sản Kiến Vàng

Số 726 đường Láng, phường Láng 

Thượng, Hà Nội
260 

37 0101220146
Công ty Cổ phần đầu tư Thảo 

Nguyên Xanh

Số 73, tổ 58, phường Thành Công, Ba 

Đình, Hà Nội
255 

38 0106325738
Công ty TNHH Xauats nhập 

khẩu và Thương mại Tâm Uyên

Số nhà 10, ngách 56, ngõ 222, xóm 2, 

thôn Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện 

Thanh Trì, TP Hà Nội.

217 

39 0104597447
Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Fansipan

Thôn Sài Khê, Xã Sài Sơn, Huyện 

Quốc Oai, TP Hà Nội.
216 

40 0102910840

Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Thanh 

Thuý

Thôn Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh,

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
189 

41 0103981964
Công ty CP Sản xuất Thương 

mại và Xây dựng Hoàng Anh

Thôn Nhân Hòa, Xã Tả Thanh Oai, 

Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.
176 

42 0101389505
Công ty TNHH vận tải và 

thương mại Vân Trì

Phố Vân Trì, xã Vân Nội, huyện Đông 

Anh, TP Hà Nội
175 

43 0105208365
Công ty TNHH Việt - Hàn Thái 

Bình

Số 18, ngõ 16/105, đường Hồ Tùng 

Mậu,phường Mai Dịch, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

170 

44 0104069503 Công ty Cổ phần AI Phần mềm
Số 118C Hoàng Quốc Việt, phường 

Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
169 

45 0102220396 Công ty TNHH IPIC Group
407/137, Nguyễn Ngọc Vũ, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
161 

46 0101478522
Công ty TNHH vật liệu chịu 

lửa Bắc Đuống

Số 3 ngõ 53 Thiên Đức, thị trấn Yên 

Viên, Gia Lâm, Hà nNooij
161 

47 0500504196
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu 

tư Phát triển Việt Nam

Tầng 3, số 137, đường Hoàng Quốc 

Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

159 

48 0102556371
Công ty Cổ phần Công nghiệp 

Nam Khánh

Số 40 đường Nguyễn Khánh Toàn, 

phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

156 

49 0101270210
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc 

tế Vinh Quang

Số 29, ngách 355/37, tổ 14, đường 

Nguyễn Văn Linh,, Phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội

153 

50 0106881686
CÔNG TY TNHH LONG 

THÀNH FOOD VIỆT NAM

Số 285 đường Hoàng Quốc Việt, 

phường Nghĩa Tân,  quận Cầu Giấy, 

Hà Nội

151 

51 0102094550

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

DỰNG Á CHÂU

Số 70 phố Trần Bình, phường Mai 

Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
149 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

31/12/2017

52 0101362623 Công Ty TNHH Đức - Nga
Thôn Du Nội, Xã Mai Lâm, huyện 

Đông Anh, TP Hà Nội
148 

53 0104850509
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ  

VẤN XÂY LẮP ASEAN E&C

Số 67B ngách 81/24, ngõ 81, đường 

Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội

147 

54 0105811157

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG VÀ TƯ VẤN GIÁM 

SÁT NAM HÙNG

Số nhà H31 tổ 54B, ngõ 132 đường 

Trung Kính, phường Trung Hòa, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

145 

55 0105108762

Công Ty Cổ Phần Truyền 

Thông Và Quảng Cáo New 

Vision

Số 7, ngõ 420 đường Hoàng Hoa 

Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây 

Hồ, Hà Nội

144 

56 0106015888

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG 

HỒNG PHÁT

Số 28 ngõ 381/27 Nguyễn Khang, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

143 

57 0104101210
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 

C&T

Số 99, phố Nguyễn Thị Định, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
137 

58 0106866462

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ NST VIỆT 

NAM

Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy 

Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

136 

59 0101550916
CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN 

THẠCH

Phòng 2 H17 phố Phan Văn trường, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

136 

60
0308084475-

001

CHI NHÁNH  - CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ 

THÁI BÌNH DƯƠNG TẠI HÀ 

NỘI

số 4 lô 15E đô thị Trung Yên, P. 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
135 

61 0103747499
Công Ty TNHH Sản Xuất Và 

Xuất Nhập Khẩu Mạnh Vững

Thôn Yên Kiện, Xã Đông Sơn, 

Chương Mỹ, Hà Nội
133 

62 0102833850
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT 

ĐỘNG SẢN EZ VIỆTNAM

Toà nhà 16 lô 14B KĐT Trung Yên, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội

133 

63 0104291473

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU 

TƯ HÒA AN

Phòng 603, số nhà 102, tổ 47, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 

132 

64 0101582072

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG TIẾN 

THÀNH

Số 7, tập thể Viện Vật lý hạt nhân, 

phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 

132 

65 0102935179
CÔNG TY TNHH SƠN 

EPOXY VIỆT LÂM

Số 78, Phố Nguyễn Khang, phường 

Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
131 

66 0101996965
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN TVT

Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy 

Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội 

131 

67 0102663260
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

LẮP NAM LONG

Số 11/79, phố Dương Quảng Hàm, 

phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

129 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

31/12/2017

68 0106633644
CÔNG TY TNHH NHIỆT 

LẠNH VĨNH TIẾN

Số 12 ngõ 43/121 Trung Kính, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
129 

69 0500457147
Công Ty TNHH Mây Tre Xuất 

Khẩu Thái Hà

Thôn Phù Yên, Xã Trường Yên, 

Chương Mỹ, Hà Nội
129 

70 0101511850

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN 

TRÚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ 

THỊ

Số 3/118 phố Cầu Giấy, phường Quan 

Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 
127 

71 0101401537
Công ty cổ phần thiết bị phụ 

tùng

Số 444 Hoàng Hoa Thám, phường 

Thuỵ Khuê, , Quận Tây Hồ, Hà Nội
126 

72 0106108437

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG CÔNG NGHỆ VIỆT 

NAM

Số 43 A20 Bắc Nghĩa Tân, phường 

Nghĩa Tân,  quận Cầu Giấy, Hà Nội
126 

73 0106635377

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PKT HÀ NỘI

Số 12 ngách 55 ngõ 381 đường 

Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội

123 

74 0105260809
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh 

Hải Vũ

Tổ 12, Phường Cự Khối, quận Long 

Biên, TP Hà Nội
122 

75 0104878670
Công ty TNHH Kumpoong 

Hwasung Vina

Số 5, ngõ 26/1 phố Đỗ Quang Trung, 

Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, 

Hà Nội

122 

76 0106065832
Công Ty TNHH Dương Hưng 

Hà Nội

Thôn Nhật Tiến, Xã Trường Yên, 

Chương Mỹ, Hà Nội
104 

77 0102673389
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Và Thương Mại Phương Vinh

Số nhà 183 phố Hoa Lâm, Phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà 

Nội

99 

78 0106103982
Công Ty TNHH Chế Biến 

Nông Sản Việt Hằng

Thôn Phù Yên, Xã Trường Yên, 

Chương Mỹ, Hà Nội
95 

79 0106585687
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Bamego

Số nhà 652, đường Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, 

TP Hà Nội

89 

80 0101715935
Công Ty TNHH Thương Mại 

Và Xây Dựng Nhật Duy

C24B, phố Tân Mai, Phường Tân Mai, 

Q, Hoàng Mai, HN
81 

81
0100102277-

002

Xí nghiệp rượu bia chế biến 

nông sản xuất khẩu Hà Nội
25 tân mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 79 

82 0106340334

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Đa Quốc Gia Truyền 

Thông Panxin

Số 19, Phố Đại Từ, P Đại Kim, Q, 

Hoàng Mai, HN
79 

83 0107501665
Công Ty TNHH Applications 

Interactive Việt Nam

Tầng 8, tòa nhà kim khí Thăng Long, 

số 1 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

77 

84
0100828615-

001

Xí Nghiệp Thiết Bị Lao Động 

Xã Hội - Chi Nhánh Công Ty 

TNHH Một Thành Viên Nhà 

Xuất Bản Lao Động Xã

Số 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh 

Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội

71 

85 0106465862
Công ty Cổ phần Năng lượng 

Hiệu quả

thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc 

Sơn
68 
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86 0106832110
Công ty Cổ phần Xây dựng 

OCEAN Việt Nam

Số 18, ngõ 338 Bạch Đằng, quận Hoàn 

Kiếm, TP Hà Nội
67 

87 0105395644

Công ty TNHH Cơ khí Xay 

dựng và Thương mại Xuân 

Hồng

Thôn Cự Đà, xã Đặng Xá, Gl, HN 66 

88 0106520577
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Cây Xanh Và Đô Thị Hải Nam

Số 4 xóm 4, Phường Phú Đô, Quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội
65 

89 0106804730
Công ty TNHH dịch vụ Kế toán 

A&H Việt Nam

Số 89 khu đường 2, xã Phù Lỗ, huyện 

Sóc Sơn
65 

90 0104771159
Công ty Luật TNHH Gia Long 

và Liên Danh

Số 31, ngõ 8/11/92 đường Lê Quang 

Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

64 

91 0106307785
Công Ty TNHH Thương Mại 

Và Xây Dựng Hoàng Lan Anh

Số 4, tổ 35, cụm 5, phường Phú 

Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội
61 

92 0106536841
Công ty TNHH CCESFES Hà 

Nội

Cụm Công nghiệp Quốc Oai, Thị trấn 

Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội
61 

93 0104400549

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Xây Dựng Và Phát Triển 

Đô Thị Phương Đông

Số nhà 15, đường Trần Phú, Thị Trấn 

Thường Tín, Huyện Thường Tín, TP 

Hà Nội

60 

94 0105740851
Công ty Cổ phần Nông nghiệp 

LUMEX Việt Nam

Nhà 18, 63/180/23 đường Lê Đức 

Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội

60 

95 0101439146
Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Thương mại ASA

Nhà 77, ngõ 50 phố Đặng Thai Mai, 

phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà 

Nội

56 

96 0104541236
Công ty TNHH công nghiệp 

Hiếu Nghĩa

Thôn Hạ xã Liên Trung, h. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội
56 

97 0105450824

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 

Dựng Thương Mại Vận Chuyển 

Kiến Vàng

Số nhà 16, ngách 32/48, đường Đỗ 

Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội

51 

98 0102817619
Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Ngân - Anh

xóm 3, thôn Hoè Thị, Phường Phương 

Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
50 

99 0104403204

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và 

Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc 

Mở

Số 226 A, đường Lạc Long Quân, 

phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội
50 

100 0106182529
Công Ty TNHH Mỹ Phẩm 

Thành Long

Số 155 đường Nguyễn Hoàng Tôn, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội
44 

101 0106701622
Công Ty TNHH Dịch Vụ Du 

Lịch Vân Du

Số 7, ngách 23/12 Xuân La, phường 

Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội
43 

102 0105964989 Công ty TNHH JC Vina Power

M301 đường Nguyễn Thị Định Khu 

ĐTM Trung Hòa Nhân Chính, Phường 

Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

42 

103 0102989689
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập 

Khẩu Viễn Thông Đại Phát

Số 77 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, 

TP Hà Nội
41 
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104
0101154239-

001

Xí Nghiệp Cơ Khí Và Xây 

Dựng Công Trình - Chi Nhánh 

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và 

Xây Dựng Công Trình

Số nhà 7, ngách 143/74/45, phố 

Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, 

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

40 

105 0101678426
Công Ty TNHH Thương Mại 

Và Vận Tải Đăng Minh

Số 260 Đường 2, xã Phù Lỗ, huyện 

Sóc Sơn
38 

106 0105587586
Công ty TNHH bất động sản 

cổng vàng

số 16 lô 1B, KĐT Trung Yên, phường 

Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
32 

107 0100151475
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vật 

Tư Ngân Hàng

69 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
29 

108
0100111747-

011

Chi nhánh công ty cổ phần xây 

dựng và phát  triển đầu tư 

Thăng Long-Xí nghiệp xây 

dựng số 6

Số 99 Hoàng Quốc Việt, Huyện Từ 

Liêm, Hà Nội
27 

109 0100947355
Doanh nghiệp tư nhân Hoàng 

Dương

Thôn Dương đình, xã Dương Xá, GL, 

HN
25 

110 0102642341
Công ty cổ phần đầu tư bất 

động sản quốc tế

Số 17 đường Phạm Hùng, xã Mỹ 

Đình, , Huyện Từ Liêm, Hà Nội
24 

111 0100777583 Tạp chí mốt và cuộc sống
26 trần Quí Cáp, , Quận Đống Đa, Hà 

Nội
23 

112 0106178850 Công ty TNHH Yong Du Vina

Tầng 3, tòa nhà Sông Hồng, 68 Lê 

Văn Lương, Phường Nhân Chính, 

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

22 

113 0106029016

Công ty TNHH Khoa học kĩ 

thuật nông nghiệp Á Hàng 

Quảng Tây Việt Nam

Thôn Cam, Xã Cổ Bi, Huyện Gia 

Lâm, Hà Nội
20 

114 0105326954 Công ty TNHH Đầu tư tân HD

Số 1/75, ngõ 651, phố Minh Khai, 

Phường Thanh Lương, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

20 

115 0101867409 Công ty cổ phần Quân Phát
Xóm Gốm - Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, , 

Huyện Từ Liêm, Hà Nội
19 

116 0101041468
Ban quản lý điều hành dự án 

N4 - Quốc lộ 1A
C2 Thành công, Hà Nội 19 

117 0105324788 Công ty TNHH DIS VINA

Tầng 4, lô 125 Kiểu nhà 5H, khu nhà 

ở TT3, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, 

Hà Nội

18 

118 0106224962
Công Ty TNHH Hwanseung 

Eng Việt Nam

Lô A3.9, Tầng 3, Tháp A, Tòa nhà 

Golden Palace, Đường Mễ Trì, 

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội

16 

119 0106920198

Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch 

Vụ  Thương Mại Tổng Hợp 

Hùng Hải

Số 27, phố Lê Quý Đôn, phường Bạch 

Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
13 

120 0106210134
Công Ty TNHH Khách Sạn 

Thương Mại Sài Gòn

Số 80 phố Lý Thường Kiệt, Phường 

Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
13 
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121 0303655037 Công ty phần mềm Ara
Số nhà 102 dãy C TT Bộ tài chính,p.Ô 

Chợ Dừa, , Quận Đống Đa, Hà Nội
13 

122 0101615458 Công ty TNHH Vương My

Số 241 đường Lê Duẩn, phường 

Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

12 

123 0105999406

Công ty Heerim Architects & 

Planners Co., Ltd-TC TVTK 

XD DA TSLV TTTM và 

VPCT HNTelecom tại lôE9 

KĐTM CG

10, tầng 25, tòa nhà Keangnam 

Landmark 72, Phường Trung Hoà, 

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

12 

124 0105999357

Công ty Heerim Architects & 

Planners Co.,Ltd-TC TVTK 

XDCT DA TS làm vc TTTM 

và VPCT tại lô E9 KĐTM CG 

HN

10, tầng 25, tòa nhà Keangnam 

Landmark 72, Phường Trung Hoà, 

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

12 

125 0106771073
Công ty TNHH Quốc tế JingYi 

Việt Nam

Số 44 Lê Quý Đôn, Phường Nguyễn 

Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội
11 

126 0104112646
Công ty cổ phần thương mại và 

dịch vụ Hồng Ngân

Số 6 ngõ 176 Định Công, P Định 

Công, Q, Hoàng Mai, HN
11 

127
0101334087-

002

Xí nghiệp bê tông và vật liệu 

xây dựng Sông đà
Xã Yên sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 11 

128
0100237637-

004

Xí Nghiệp Công Nghệ Và Xây 

Dựng Công Trình

109 phố Quán Thánh, Phường Quán 

Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
10 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
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